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Sonopuls 490

Thiết bị thu gọn cho điều trị siêu âm.
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Siêu âm là một phương pháp điều trị rất hiệu quả cho các viết thương, các chấn thương đau đớn, lưu thông tuần hoàn, các vấn đề về da và các dây thần kinh ngoại biên. Với máy Sonopuls 490, bạn có thể áp dụng mọi ứng dụng điều trị siêu âm, sử dụng hai tần số siêu âm: 1 và 3 MHz.. Những tần số này có đặc tính hấp thụ khác nhau, và vì thế có thể lựa chọn điều trị trên bề mặt hoặc theo chiều sâu. Máy cho phép có cả hai dạng sóng siêu âm: xung và liên tục.

Việc kết hợp giữa nguồn phát công suất cao tới 2W/cm2 và ERA (effective radiation area - vùng hiệu quả) lớn của đầu siêu âm, Enraf-Nonius đảm bảo bạn có thể điều trị ở rất sâu và giảm thời gian điều trị nhiều hơn so với các thiết bị có liều lượng thấp.

Sonopuls 490 đã được cài đặt sẵn 9 chương trình thông dụng và có khả năng lưu 9 chương trình thường dùng của riêng bạn. Do đó Sonopuls 490 rất dễ dàng sử dụng.

Sonopuls 490 sử dụng nguồn điện lưới. Sonopuls 490 có thể sẵn sàng sử dụng suốt ngày. Để điều trị khi mất điện, di động hoặc điều trị tại nhà, máy có thể lắp thêm pin sạc được để sử dụng. Đây là phụ kiện lựa chọn (mua thêm).

Điều trị kết hợp (điện)
Bằng các cách kết nối cáp (phụ kiện lựa chọn thêm), Sonopuls 490 có thể được dùng trong điều trị kết hợp với tất cả các thiết bị điện trị liệu 4, 5 và 9 series của Enraf.

· Điều trị siêu âm dạng xung và liên tục.

· Đầu dò đa tần: 1 và 3 MHz.

· Kiểm soát tiếp xúc: Tự động tắt siêu âm và ngừng thời gian điều trị trong trường hợp tiếp xúc không tốt; Đèn báo ngắt tiếp xúc trên đầu dò. 
· 9 vị trí bộ nhớ trống có thể lập trình được.

· Rất tiện dụng để điều trị tại bệnh viện và điều trị tại nhà. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tần số siêu âm 

:1 và 3MHz




Loại siêu âm                           : Liên tục và dạng xung, 

Tần số xung /chu kỳ xung      :100 Hz / 5, 10, 20, 50%
Số lượng đầu nối

:1

Cường độ siêu âm

: 0-2W/cm2 (liên tục) 0-3W/cm2 (Xung)

Chương trình cài đặt
: Bộ nhớ có thể cài đặt 10 chương trình với các thông số điều trị

Chương trình cài sẵn
: 09

Đầu chuyển
:ENA-1550

Điện áp vào
: 100-240V 50-60Hz ±10%

Điện áp ra
:15VDC

Kích thước
: 290x280x105 mm

Trọng lượng
:4kg

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT
Thông số chung:

Tần số siêu âm 

:1 và 3MHz




Loại siêu âm                           : Liên tục và dạng xung, 

Tần số xung /chu kỳ xung      :100 Hz / 5, 10, 20, 50%
Số lượng đầu nối

:1

Cường độ siêu âm

: 0-2W/cm2 (liên tục) 0-3W/cm2 (Xung)

Chương trình cài đặt
: Bộ nhớ có thể cài đặt 10 chương trình với các thông số điều trị

Chương trình cài sẵn
: 09

Đầu chuyển
:ENA-1550

Điện áp vào
: 100-240V 50-60Hz ±10%

Điện áp ra
:15VDC

Kích thước
: 290x280x105 mm

Trọng lượng
:4kg

Tính năng sản phẩm:
Tần số
: 1 và 3MHz

Hiển thị đơn vị
: Cường độ W/cm2

Kiểm soát tiếp xúc
: 65%

Thời gian
: 0-30 phút

Chế độ siêu âm liên tục:


Tần số xung/chu kỳ xung
: 100 Hz / 100 %

Cường độ
: 0-2W/cm2

Chế độ siêu âm xung:
Tần số xung/chu kỳ xung
:100 Hz / 5, 10, 20, 50, 80 %

Công suất                                : 0 - 3 W/cm², duty cycle 5, 10, 20, 50 %

                                                : 0 - 2.5 W/cm², duty cycle 80 %

Đầu điều trị

 1 & 3 Mhz, loại rộng

: Diện tích bề mặt 5.8 cm² ERA** 5 cm², BNR*** max. 6 





  Loại chuẩn trực, tán xạ 10 mW/cm2
3 Mhz, loại nhỏ

: Diện tích bề mặt 1,15 cm² ERA** 0.8 cm², BNR*** max. 6 





  Loại chuẩn trực, tán xạ 10 mW/cm2
*SATP = Spacial Average Temporal Peak (công suất xung trung bình)

*ERA  =  Effective Radiating Area, this is the effective radiating area of the treatment head Vùng bức xạ có tác dụng, đây là vùng bức xạ hiệu quả của đầu điều trị.

*BNR = Beam Non-uniformity Ratio: Độ không đồng nhất của chùm tia, chỉ ra tỉ lệ giữa giá trị đỉnh và giá trị trung bình của cường độ chùm tia. BNR thấp thể hiện tỷ lệ năng lượng các tia siêu âm không mong muốn cao.
ERA và BNR được đo theo phương pháp FDA.  Tất cả các đầu điều trị được cung cấp bộ điều khiển tiếp xúc.

Bộ nguồn


: ENA-1550
Điện áp cấp


: 100-240V, 50-60Hz

Điện áp ra


: 15VDC

Dòng tối đa


: 3.3A

Dòng dò bệnh nhân

: Tốt hơn yêu cầu của CIE < 100µA

Tiêu chuẩn


: TVU Rheinland
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